
 

 
UBND TỈNH HÀ GIANG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:            /SCT-QLTM 
 

V/v đề nghị hỗ trợ, kết nối  

tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh 

Tiền Giang 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

   Hà Giang, ngày          tháng         năm  

 

 

Kính gửi:  

- BQL các chợ trung tâm huyện, thành phố; 

- Hội thương mại xuất nhập khẩu Hà Giang; 

- Hội doanh nghiệp tỉnh Hà Giang. 

   

Sở Công Thương nhận được công văn số 370/SCT-QLTM ngày 

26/02/2021 của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang về việc hỗ trợ tiêu thụ sản 

phẩm OCOP tỉnh Tiền Giang. 

Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 

và nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh các sản 

phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, trong công tác xúc tiến, mở rộng thị 

trường tiêu thụ tại tỉnh Hà Giang. Sở Công Thương đề nghị các đơn vị nêu trên 

thông báo đến các đơn vị thành viên, hội viên thông tin về các sản phẩm hàng 

hoá của tỉnh Tiền Giang để tìm hiểu, ký kết hợp đồng tiêu thụ nêu phù hợp với 

nhu cầu (chi tiết tại phụ lục đính kèm). 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:  

- Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương Tiền Giang.  

- Địa chỉ: Số 387, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, tp. Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang; Số điện thoại 0273 3878795. 

- Người liên hệ: Bà Phan Thị Thúy - Trưởng phòng Quản lý thương mại, 

đi động: 0975277779, email: phanthithuy@tiengiang.gov.vn. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Quý đơn vị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Công Thương Tiền Giang; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm KCXTCT (đăng Web); 

- Lưu: VT, Vnptioffice, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Việt Thế 

 

mailto:phanthithuy@tiengiang.gov.vn
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PHỤ LỤC CÁC SẢN PHẨM OCOP TỈNH TIỀN GIANG 

 

STT Tên sản phẩm 
Tên nhóm 

sản phẩm 

Tên chủ thể 

sản xuất, 

kinh doanh 

Địa chỉ đăng ký 

của chủ thể, sản 

xuất kinh doanh 

Tên Giám 

đốc, DN, 

HTX, chủ 

hộ 

Thông tin liên hệ chủ thể 

(ĐT, thư điện tử, website) 

Số 

hạng 

sao 

OCOP 

Quyết định công 

nhận (số, ngày 

ban hành văn 

bản) 

1 

Trà trái mãng 

cầu xiêm Vĩnh 

Phát 

Nông sản chế 

biến 

Công ty 

TNHH 

TRAVIPHA 

Số 0204 ấp Tân 

Lập, xã Tân 

Thạnh, huyện Tân 

Phú Đông 

Lê Văn 

Thành 

0919 698 800.  

Email: travipha2015@ 

gmail.com 

4 sao 

QĐ số 4752/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 

2 
Thịt tươi gà ta 

Gò Công 

Thực phẩm 

tươi sống 

Hợp tác xã 

Chăn nuôi và 

Thủy sản Gò 

Công 

Ấp Cộng Lạc, xã 

Bình Đông, Thị 

xã Gò Công 

Nguyễn 

Quốc Kiệt 

0364 400 993.  

Email: 

nguyenquockiet@gmail.co

m 

4 sao 

QĐ số 4752/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 

3 Mắm tôm chà 
Thực phẩm 

chế biến 

Cơ sở sản 

xuất mắm Bà 

Hai Diễm 

Ấp Ông Non, xã 

Tân Trung, Thị xã 

Gò Công 

Huỳnh Thị 

Thậm 

0948 256 115.  

Email: 

mambahaidiem@gmail.com 

3 sao 

QĐ số 4752/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 

4 

Nước Đông 

trùng hạ hảo 

Nice 

Đồ uống 

không cồn 

Công ty 

TNHH Đông 

trùng hạ thảo 

Thiên Ân 

Khu phố 2 -Thị 

trấn Vĩnh Bình, 

huyện Gò Công 

Tây 

Trần 

Thanh 

Tâm 

02733 535 113,  

Email: nhattuandao@ 

gmail.com 

3 sao 

QĐ số 4752/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 

5 

Đông trùng hạ 

thảo – Yến 

HT+ 

Đồ uống 

không cồn 

Công ty 

TNHH Đông 

trùng hạ thảo 

Thiên Ân 

Khu phố 2, thị 

trấn Vĩnh Bình, 

huyện Gò Công 

Tây, tỉnh Tiền 

Giang 

Trần 

Thanh 

Tâm 

02733 535 113,  

Email: nhattuandao@ 

gmail.com 

4 sao 

QĐ số 1840/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2020 
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STT Tên sản phẩm 
Tên nhóm 

sản phẩm 

Tên chủ thể 

sản xuất, 

kinh doanh 

Địa chỉ đăng ký 

của chủ thể, sản 

xuất kinh doanh 

Tên Giám 

đốc, DN, 

HTX, chủ 

hộ 

Thông tin liên hệ chủ thể 

(ĐT, thư điện tử, website) 

Số 

hạng 

sao 

OCOP 

Quyết định công 

nhận (số, ngày 

ban hành văn 

bản) 

6 
Đông trùng hạ 

thảo Thiên Ân 

Nông sản chế 

biến 

Công ty 

TNHH Đông 

trùng hạ thảo 

Thiên Ân 

Khu phố 2, thị 

trấn Vĩnh Bình, 

huyện Gò Công 

Tây, tỉnh Tiền 

Giang 

Trần 

Thanh 

Tâm 

02733 535 113,  

Email: nhattuandao@ 

gmail.com 

4 sao 

QĐ số 1840/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2020 

7 Mắm cá cơm 
Thực phẩm 

chế biến 

Cơ sở sản 

xuất mắm Bà 

Hai Diễm 

Ấp Ông Non, xã 

Tân Trung, thị xã 

Gò Công, tỉnh 

Tiền Giang 

Huỳnh Thị 

Thậm 

0948 256 115.  

Email: 

mambahaidiem@gmail.com 

3 sao 

QĐ số 1840/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2020 

8 Mắm ruốc 
Thực phẩm 

chế biến 

Cơ sở sản 

xuất mắm Bà 

Hai Diễm 

Ấp Ông Non, xã 

Tân Trung, thị xã 

Gò Công, tỉnh 

Tiền Giang 

Huỳnh Thị 

Thậm 

0948 256 115.  

Email: 

mambahaidiem@gmail.com 

3 sao 

QĐ số 1840/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2020 

9 Mắm tôm chua 
Thực phẩm 

chế biến 

Cơ sở sản 

xuất mắm Bà 

Hai Diễm 

Ấp Ông Non, xã 

Tân Trung, thị xã 

Gò Công, tỉnh 

Tiền Giang 

Huỳnh Thị 

Thậm 

0948 256 115.  

Email: 

mambahaidiem@gmail.com 

3 sao 

QĐ số 1840/QĐ-

UBND ngày 

02/7/2020 

10 
Gạo VD 20 Gò 

Công 

Thực phẩm 

thô, sơ chế 

Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn 

Thương mại 

HK 

Số 15A, Trương 

Thành Công, 

phường 9, thành 

phố Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang 

Châu 

Minh Hải 

02733 958 099,  

Email: hkcongty@ 

gmail.com 

4 sao 

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020 
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STT Tên sản phẩm 
Tên nhóm 

sản phẩm 

Tên chủ thể 

sản xuất, 

kinh doanh 

Địa chỉ đăng ký 

của chủ thể, sản 

xuất kinh doanh 

Tên Giám 

đốc, DN, 

HTX, chủ 

hộ 

Thông tin liên hệ chủ thể 

(ĐT, thư điện tử, website) 

Số 

hạng 

sao 

OCOP 

Quyết định công 

nhận (số, ngày 

ban hành văn 

bản) 

11 
Xoài cát Hòa 

Lộc 

Thực phẩm 

tươi sống 

Hợp tác xã 

Hòa Lộc 

Ấp Khu phố, xã 

Hòa Hưng, huyện 

Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang 

Nguyễn 

Văn Thực 

0919 029 282 

Email: 

hoaloccoop@gmail.com 

4 sao 

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020 

12 
Bánh phồng 

tôm nhà cổ 

Thực phẩm 

chế biến 

Công ty 

TNHH Nhà 

cổ Ba Đức 

Tổ 6, ấp An Lợi, 

xã Đông Hòa 

Hiệp, huyện Cái 

Bè, tỉnh Tiền 

Giang 

Phan Văn 

Đức 

0988771128 

Email: 

phongtomnhaco@gmail.co

m 

4 sao 

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020 

13 Trà bột bưởi  
Nông sản chế 

biến 

Doanh 

nghiệp tư 

nhân Long 

Thuận 

Ấp Mỹ Thạnh, xã 

Song Thuận, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền 

Giang 

Đoàn Văn 

Khanh 

0913 135 135 

Email:info@longthuan.com 
4 sao 

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020 

14 Trà hoa bưởi 
Nông sản chế 

biến 

Doanh 

nghiệp tư 

nhân Long 

Thuận 

Ấp Mỹ Thạnh, xã 

Song Thuận, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền 

Giang 

Đoàn Văn 

Khanh 

0913 135 135 

Email:info@longthuan.com 
4 sao 

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020 

15 Mứt Bưởi 
Nông sản chế 

biến 

Doanh 

nghiệp tư 

nhân Long 

Thuận 

Ấp Mỹ Thạnh, xã 

Song Thuận, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền 

Giang 

Đoàn Văn 

Khanh 

0913 135 135 

Email:info@longthuan.com 
4 sao 

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020 
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STT Tên sản phẩm 
Tên nhóm 

sản phẩm 

Tên chủ thể 

sản xuất, 

kinh doanh 

Địa chỉ đăng ký 

của chủ thể, sản 

xuất kinh doanh 

Tên Giám 

đốc, DN, 

HTX, chủ 

hộ 

Thông tin liên hệ chủ thể 

(ĐT, thư điện tử, website) 

Số 

hạng 

sao 

OCOP 

Quyết định công 

nhận (số, ngày 

ban hành văn 

bản) 

16 
Nước Bưởi ép 

lon 

Nông sản chế 

biến 

Doanh 

nghiệp tư 

nhân Long 

Thuận 

Ấp Mỹ Thạnh, xã 

Song Thuận, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền 

Giang 

Đoàn Văn 

Khanh 

0913 135 135 

Email:info@longthuan.com 
4 sao 

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020 

17 
Nước Bưởi 

Yến 

Nông sản chế 

biến 

Doanh 

nghiệp tư 

nhân Long 

Thuận 

Ấp Mỹ Thạnh, xã 

Song Thuận, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền 

Giang 

Đoàn Văn 

Khanh 

0913 135 135 

Email:info@longthuan.com 
4 sao 

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020 

18 Nước Bưởi ép 
Nông sản chế 

biến 

Doanh 

nghiệp tư 

nhân Long 

Thuận 

Ấp Mỹ Thạnh, xã 

Song Thuận, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền 

Giang 

Đoàn Văn 

Khanh 

0913 135 135 

Email:info@longthuan.com 
4 sao 

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020 

19 
Nước Bưởi ép 

cô đặc 

Nông sản chế 

biến 

Doanh 

nghiệp tư 

nhân Long 

Thuận 

Ấp Mỹ Thạnh, xã 

Song Thuận, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền 

Giang 

Đoàn Văn 

Khanh 

0913 135 135 

Email:info@longthuan.com 
4 sao 

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020 

20 
Tinh dầu  hoa 

bưởi dưỡng tóc 
Mỹ phẩm 

Doanh 

nghiệp tư 

nhân Long 

Thuận 

Ấp Mỹ Thạnh, xã 

Song Thuận, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền 

Giang 

Đoàn Văn 

Khanh 

0913 135 135 

Email:info@longthuan.com 
4 sao 

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020 



6 

 

STT Tên sản phẩm 
Tên nhóm 

sản phẩm 

Tên chủ thể 

sản xuất, 

kinh doanh 

Địa chỉ đăng ký 

của chủ thể, sản 

xuất kinh doanh 

Tên Giám 

đốc, DN, 

HTX, chủ 

hộ 

Thông tin liên hệ chủ thể 

(ĐT, thư điện tử, website) 

Số 

hạng 

sao 

OCOP 

Quyết định công 

nhận (số, ngày 

ban hành văn 

bản) 

21 

Tinh dầu hoa 

bưởi chuyển 

màu 

Mỹ phẩm 

Doanh 

nghiệp tư 

nhân Long 

Thuận 

Ấp Mỹ Thạnh, xã 

Song Thuận, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền 

Giang 

Đoàn Văn 

Khanh 

0913 135 135 

Email:info@longthuan.com 
4 sao 

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020 

22 
Tinh dầu hoa 

bưởi đặc biệt 
Mỹ phẩm 

Doanh 

nghiệp tư 

nhân Long 

Thuận 

Ấp Mỹ Thạnh, xã 

Song Thuận, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền 

Giang 

Đoàn Văn 

Khanh 

0913 135 135 

Email:info@longthuan.com 
4 sao 

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020 

23 
Dầu gội không 

bọt thế hệ mới 
Mỹ phẩm 

Doanh 

nghiệp tư 

nhân Long 

Thuận 

Ấp Mỹ Thạnh, xã 

Song Thuận, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền 

Giang 

Đoàn Văn 

Khanh 

0913 135 135 

Email:info@longthuan.com 
4 sao 

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020 

24 

Bộ kích thích 

mọc tóc đặc 

biệt 

Mỹ phẩm 

Doanh 

nghiệp tư 

nhân Long 

Thuận 

Ấp Mỹ Thạnh, xã 

Song Thuận, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền 

Giang 

Đoàn Văn 

Khanh 

0913 135 135 

Email:info@longthuan.com 
4 sao 

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020 

25 
Sầu riêng trái 

chín tự nhiên 

Thực phẩm 

tươi sống 

Công ty 

TNHH MTV 

Xuất nhập 

khẩu 9 Phẻ 

Ấp Hòa Nhơn, xã 

Long Khánh, thị 

xã Cai Lậy, tỉnh 

Tiền Giang 

Hà Duy 

Trung 

0968 99 27 35 

Email: 

ngocuyen09@gmail.com 

3 sao 

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020 



7 

 

STT Tên sản phẩm 
Tên nhóm 

sản phẩm 

Tên chủ thể 

sản xuất, 

kinh doanh 

Địa chỉ đăng ký 

của chủ thể, sản 

xuất kinh doanh 

Tên Giám 

đốc, DN, 

HTX, chủ 

hộ 

Thông tin liên hệ chủ thể 

(ĐT, thư điện tử, website) 

Số 

hạng 

sao 

OCOP 

Quyết định công 

nhận (số, ngày 

ban hành văn 

bản) 

26 Nem huế 
Thực phẩm 

chế biến 

Cơ sở sản 

xuất nem – 

chả lụa Ngọc 

Thành 

261/3/3A, Tết 

Mậu Thân, 

phường 4, thành 

phố Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang 

Lê Văn 

Bái 

094 94 999 72 

Email: 

nemngocthanh@gmail.com 

3 sao 

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020 

27 Cải dún 
Thực phẩm 

tươi sống 

Hợp tác xã 

Rau an toàn 

Tân Đông 

Số 28, Ấp Bờ 

Kinh, xã Tân 

Đông, huyện Gò 

Công Đông, tỉnh 

Tiền Giang 

Trần Văn 

Bương 

0937 079 410 

Email: 

htx.rautandong@gmail.com 

3 sao 

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020 

28 

 

Mứt sơ ri 

 

 

Nông sản chế 

biến 

Hợp tác xã 

Sơ ri Bình 

Ân 

Số 138, Huyện lộ 

03, ấp Kinh Trên, 

xã Bình Ân, 

huyện Gò Công 

Đông, tỉnh Tiền 

Giang 

Nguyễn 

Trọng Thế 

0907 121 700 

Email: 

gocongsrba@gmail.com 

3 sao 

 

 

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020 

29 
Trà mãng cầu 

Phụng Tiên 

Nông sản chế 

biến 

Hợp tác xã 

sản xuất 

thương mại 

nông nghiệp 

Bình Phan 

Ấp Tân Thạnh, xã 

Bình Phan, huyện 

Chợ Gạo, tỉnh 

Tiền Giang 

Nguyễn 

Văn Phúc 

0989 024 068 

Email: 

htxbinhphan@gmail.com 

3 sao 

QĐ số 4371/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020 
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